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Trong năm 2006, ñược sự tài trợ của Quỹ Hàn Quốc (The Korea Foun dation), 
một nhóm các nhà khoa học mà chủ chốt là từ Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc của 
Viện Nghiên cứu ðông Bắc á ñã tiến hành một nghiên cứu so sánh về tôn giáo Việt 
Nam - Hàn Quốc. ðây là một công việc rất phức tạp, ñòi hỏi phải có sự ñầu tư về thời 
gian và công sức của các nhà khoa học. Mặc dù vậy, sau thời gian nghiên cứu, chúng 
tôi ñã có ñược những kết quả bước ñầu. Trong bài báo cáo này, xin ñược giới thiệu 
vắn tắt một số thành quả nghiên cứu chính hy vọng góp phần nâng cao nhận thức về 
văn hóa của hai dân tộc. 

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi rất chú trọng vấn ñề phương pháp tiếp cận. 
Cùng với việc tuân thủ những nguyên tắc tiếp cận truyền thống, chúng tôi ñặc biệt 
chú ý tới bốn khía cạnh ñược cho là quan trọng trong phân tích so sánh văn hóa Việt - 
Hàn.  

Thứ nhất là phân tích ñịa văn hóa. Cụ thể, chúng tôi lưu ý tới sự giống và khác 
nhau về ñiều kiện ñịa lý, thời tiết, khí hậu và ñiều kiện sống truyền thống mà quan 
trọng nhất là nền tảng sản xuất vật chất của mỗi cộng ñồng Hàn-Việt. 

Thứ hai là phân tích nguồn gốc chủng tộc. ðây là một yếu tố rất quan trọng. 
Thực tế tại khu vực ðông Bắc á và nhất là Hàn Quốc. Cộng ñồng dân cư ở ñây là kết 
quả của sự di cư của những cư dân có nguồn gốc khác nhau tạo nên. ðiều mà chúng 
tôi quan tâm là chính cội nguồn chủng tộc ñó sẽ tác ñộng ñến những giá trị văn hóa 
nói chung và các giá trị tín ngưỡng truyền thống nói chung của cộng ñồng. 

Thứ ba là phân tích hoàn cảnh, những nét ñặc thù của quá trình giao lưu văn hóa. 
Sự tiếp nhận những ảnh hưởng của văn hoá nước ngoài ñóng vai trò rất quan trọng 
ñến sự phát triển của văn hoá bản ñịa và chi phối ñến sự hình thành những nét ñặc 
trưng của văn hóa dân tộc. Cũng từ sự quá trình tiếp biến văn hóa này mà có thể thấy 
ñược tính dị biệt và tương ñồng giữa hai nền văn hóa, tín ngưỡng Hàn -Việt. 

Thứ tư, nghiên cứu văn hóa tôn giáo trong giai ñoạn hiện ñại chúng tôi rất chú ý 
ñến so sánh những ñặc trưng về ñời sống chính trị-xã hội ñặc thù của mỗi dân tộc. 
Hơn ñâu hết, tôn giáo là lĩnh vực có liên quan ñến các thế lực chính trị và tác ñộng 



ñến ñời sống sinh hoạt xã hội ở mỗi một giai ñoạn lịch sử. Hơn nữa, sự phát triển của 
một tôn giáo nào ñó, ñôi khi có liên quan ñến một hoàn cảnh chính trị-xã hội ñặc thù 
nào ñó. 

Về thành quả nghiên cứu, chúng tôi có ñược ñánh giá bước ñầu về sự tương ñồng 
và dị biệt của tôn giáo Việt - Hàn như sau: 

1. Việt Nam và Hàn Quốc tuy không gần kề về ñịa lý, nhưng nền văn hoá truyền 
thống của hai nước, trong ñó có văn hoá tín ngưỡng, ñược hình thành trong những 
ñiều kiện có nhiều ñặc ñiểm giống nhau. ðó là nền văn hóa của những xã hội trải qua 
hàng nghìn năm với cơ sở kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp canh tác lúa nước. 
Ngày nay, Hàn Quốc là một nước có nền kinh tế công nghiệp phát triển; nhưng cho 
ñến những năm 1970, nước này vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu. Về ñịa hình, cả 
hai nước ñều có bờ biển dài, do ñó, văn hoá của hai dân tộc còn bao gồm những giá 
trị văn hoá của những cư dân sống bằng nghề biển.  

2. Dân tộc Việt và dân tộc Hàn là hai dân tộc ñều ñược hình thành trong quá trình 
ñấu tranh dựng nước và giữ nước rất gian khổ, luôn luôn phải ñương ñầu với nạn 
ngoại xâm. Cả hai dân tộc từ rất sớm ñã cùng chịu ảnh hưởng sâu sắc những giá trị 
của văn hoá Trung Hoa và ñều cải biến những giá trị ñó một cách sáng tạo ñể làm ra 
những giá trị thích hợp với hoàn cảnh của dân tộc mình. ðây chính là một trong 
những nền tảng quan trọng tạo nên nhiều nét văn hoá tương ñồng giữa hai dân tộc. 

3. Trong ñời sống tín ngưỡng dân gian, cả hai dân tộc ñều có tín ngưỡng bản ñịa 
mang tính ña thần, phản ánh khát vọng và tư duy của những cư dân nông nghiệp và 
ngư nghiệp. Shaman giáo Hàn Quốc (Musokyo), có nhiều nét ñộc ñáo, phản ánh sự 
tích hợp nhuần nhuyễn của văn hoá tín ngưỡng các dân tộc Bắc á với tín ngưỡng của 
những cư dân nông nghiệp Nam á. Có thể nói, Shaman giáo Hàn Quốc ngày nay là 
một ví ñiển hình về loại hình tín ngưỡng shaman còn tồn tại trên thế giới. ðiểm ñáng 
chú ý là shaman giáo ngày nay ñã trở thành một nét văn hoá ñộc ñáo của Hàn Quốc 
và ñang ñược các nhà nghiên cứu lu ý, bảo tồn ñể làm phong phú ñời sống văn hoá 
tinh thần của người Hàn Quốc. Ở Việt Nam, tín ngưỡng dân gian cũng mang tính ña 
thần và có không ít sắc thái riêng, ñộc ñáo mà ñiển hình là tín ngưỡng thờ mẫu, một 
tín ngưỡng ñộc ñáo của những cư dân canh tác nông nghiệp Nam á, tín ngưỡng thờ 
cúng Tổ tiên tuy mang nhiều ảnh hưởng của Phật giáo, Nho giáo và ðạo giáo nhưng 
chứa ñựng những nét rất riêng của người Việt. Mặc dù không ñược phát triển như 
shaman giáo ở Hàn Quốc, nhưng tín ngưỡng thờ mẫu, thờ Tổ tiên cùng với những tín 
ngưỡng bản ñịa khác của Việt Nam ñã trở thành một trong những cơ sở văn hoá quan 
trọng của người Việt trong suốt quá trình ñấu tranh dựng nước và giữ nước. Mặc dù 
có những nét riêng, song tín ngưỡng dân gian, bản ñịa ở hai nước cũng có nhiều ñiểm 
tương ñồng. Nghiên cứu Shaman giáo Hàn Quốc với những niềm tin về vô số quỷ 
thần trên trời và dới ñất, những nghi lễ tế thần, thờ cúng tổ tiên và những thuật chiêm 



tinh, bói toán,.. chúng ta thấy phảng phất ñâu ñó những nét trong tín ngưỡng dân gian 
vẫn còn tồn tại ñến ngày nay trong ñời sống tín ngưỡng ở Việt Nam. Nghiên cứu thái 
ñộ của người Hàn Quốc ñối với tín ngưỡng dân gian của mình, chúng ta càng thấy cần 
trân trọng hơn những giá trị văn hoá truyền thống và bản ñịa, coi ñó như một trong 
những giá trị cấu thành nên văn hoá mới của dân tộc trong ñiều kiện giao lưu văn hoá 
hiện nay. 

4. Trong diện mạo ñời sống tôn giáo Việt Nam và Hàn Quốc, bên cạnh những nét 
ñộc ñáo, có rất nhiều nét tương ñồng. Cả hai dân tộc ñều có các tôn giáo chính là Phật 
giáo, ðạo giáo, Kitô giáo và Khổng giáo.  

Cũng giống như ở Hàn Quốc, Phật giáo ñã và ñang tồn tại ở Việt Nam chủ yếu là 
Phật giáo Bắc tông hay Phật giáo ñại thừa. ðiều này, một mặt, phản ánh sức lan toả 
mạnh mẽ của Phật giáo Trung Quốc, song cũng cần thấy rằng, Phật giáo ảnh hưởng 
vào Việt Nam và Hàn Quốc không chỉ có một con ñường duy nhất từ Trung Quốc. 
Việc Phật giáo ðại thừa tồn tại và phát triển phổ biến tại hai quốc gia ðông á này còn 
thể hiện một nét văn hoá chung là thế giới quan hiện thế nghiêng nhiều hơn về những 
mối quan tâm có tính thế tục của các cư dân á ñông.  

ðạo giáo, mặc dù là cả về tín ngưỡng và tư tưởng ñều có ảnh hưởng rất sâu sắc 
tại hai nền văn hoá Việt - Hàn. Nhưng cũng giống như ở Hàn Quốc, tín ngưỡng ðạo 
giáo ñã không phát triển thành một loại tôn giáo thống nhất trong sự phân biệt với các 
tôn giáo khác như Phật giáo hay Kitô giáo mà lan toả, hoà tan vào các tôn giáo khác 
ñến mức khó mà nhận ra những biểu hiện của nó. Trong ñời sống tín ngưỡng của Việt 
Nam cũng như của Hàn Quốc hiện nay, tín ngưỡng ðạo giáo ñã thực sự hoà vào các 
tín ngưỡng tôn giáo khác, kể cả trong ðạo Mộu, ðạo thờ cúng Tổ tiên, Shaman giáo, 
Thiên ñạo giáo, Phật giáo và Kitô giáo.  

Nho giáo từng tồn tại với tư cách là hệ tư tưởng nhà nước chính thống và là tín 
ngưỡng mang tính truyền thống ở cả hai dân tộc Việt - Hàn. Tuy nhiên, với việc xuất 
hiện của văn hóa phương Tây, nhất là nền giáo dục mới phương Tây, Nho giáo dần 
dần mất ñi ñịa vị từng có của mình. Hệ thống giáo dục kiểu Nho giáo bị bãi bỏ. Trật 
tự xã hội mới mang tính dân chủ, dù là dân chủ tư sản hay dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
ñều không còn chỗ dựa vững chắc như trước ñây cho những tín ñiều Nho giáo nữa. 
Trong ñiều kiện ñó, những nghi lễ Nho giáo với tư cách là tôn giáo cũng mất dần cơ 
sở xã hội của mình. Mặc dù vậy, Nho giáo với tư cách là tôn giáo vẫn ít nhiều tồn tại 
ở Hàn Quốc cho ñến tận ngày nay. Tại Việt Nam, Nho giáo với ý nghĩa tôn giáo chỉ 
còn ñược tìm thấy thấp thoáng trong những nghi lễ thờ cúng tổ tiên và tục thờ Trời, về 
thực chất, nó chỉ còn tồn tại chủ yếu trên bình diện tưởng.  

Cả Việt Nam và Hàn Quốc ñều tiếp nhận Kitô giáo từ thời kỳ cận ñại. Kitô giáo 
ảnh hưởng vào Việt Nam và Hàn Quốc có những nét giống nhau vào thời kỳ ñầu. Nó 
ñều gặp phải sự ñụng ñộ với hệ thống tín ngưỡng truyền thống cố hữu và ñều bị bài 



xích, nhiều khi rơi vào hoàn cảnh rất khốc liệt. Sự bài bác Kitô giáo một phần do sự 
xung ñột về văn hoá có tính chất khu vực, giữa tính chất văn hoá phương ðông và 
phương Tây. Tuy nhiên, ñiểm tạo nên sự xung ñột chủ yếu trong thời kỳ ñầu còn do 
Kitô giáo ñược coi như tín ngưỡng của các nước phương Tây ñang có âm mưu thôn 
tính các dân tộc châu Á.  

Kitô giáo dần dần vẫn tạo ra ñược sự ảnh hưởng vào văn hoá của hai dân tộc 
song trong lịch sử truyền giáo của Kitô giáo ở hai quốc gia này có những ñặc ñiểm 
không giống nhau. Tại Việt Nam, Kitô giáo, ít nhất là trong giai ñoạn ñầu do các nhà 
truyền giáo phương Tây mang vào. Trong một thời gian khá dài, Kitô giáo ñã ñi cùng 
với bước tiến của những thế lực ngoại xâm và thực tế, ít nhiều ñã bị các thế lực ngoại 
xâm lợi dụng. Chính vì vậy khi ñó, Kitô giáo, ñặc biệt là Công giáo, ít nhiều bị xem 
như tín ngưỡng của ngoại bang, của những người ñi chệch ñường ñi của dân tộc. 
Ngày nay, Kitô giáo ñang có một diện mạo mới và từng bước hoà cùng dân tộc hướng 
tới tương lai, sống “tốt ñời ñẹp ñạo”. Tại Hàn Quốc tình hình có nhiều khác biệt. Kitô 
giáo, ngay từ ñầu, ñược chính những người Hàn có tư tưởng cấp tiến tiếp thu và 
truyền bá. Trong quá trình phát triển, Kitô giáo tại bán ñảo này ñã từng ñược người 
dân sử dụng nhưng một vũ khí tinh thần ñể tập hợp lực lượng chống lại thế lực ngoại 
xâm. Chính vì thế, Nhà thờ Thiên chúa giáo và Tin Lành ñã trở thành những tổ chức 
của những người có tư tưởng dân tộc yêu nước. Cũng từ một cơ sở như vậy, phải 
chăng trong thời kỳ hiện ñại, Kitô giáo ở Hàn Quốc ñã có ñiều kiện ñể tạo ra một sức 
mạnh phát triển tự thân mạnh mẽ và dần trở thành một tôn giáo có số lượng tín ñồ 
ñông ñảo nhất. Ngày nay, ở Hàn Quốc, Kitô giáo nói chung và ñạo Tin Lành nói riêng 
ñang có một vị trí quan trọng trong ñời sống văn hoá tinh thần của người dân Hàn 
Quốc. Cũng cần thấy rằng, do vị trí ñặc biệt của nó mà ngày nay Kitô giáo Hàn Quốc, 
nhất là các hệ phái Tin Lành ñang có xu hướng mở rộng ảnh hưởng ra nước ngoài, 
trước hết là ñáp ứng nhu cầu tâm linh của những công dân Hàn Quốc ñang làm ăn ở 
hải ngoại. ðây cũng là một vấn ñề ñáng ñược quan tâm nghiên cứu. 

5. Trước sức mạnh của quá trình phát triển kinh tế và ñô thị hoá, ñặc biệt là xu 
thế giao lưu văn hoá toàn cầu ñang phát triển mạnh mẽ hiện nay. ðời sống tôn giáo ở 
cả Việt Nam và Hàn Quốc ñang diễn ra nhiều biến ñổi rõ rệt. Các tôn giáo truyền 
thống, kể cả Phật giáo, Kitô giáo ñang ñứng trước sự thách thức của quá trình xuất 
hiện những tôn giáo mới. Mặc dù ở cả hai quốc gia ñều thực hiện chính sách tự do tôn 
giáo, song trong thực tế, mối quan hệ giữa nhà nước và tôn giáo vẫn không phải là 
một vấn ñề không còn những việc phải bàn. Vừa phát huy ñược sức mạnh của tôn 
giáo trong ñời sống văn hoá tinh thần, giáo dưỡng ñạo ñức của con người, vừa ñảm 
bảo ñược an ninh xã hội là những vấn ñề mà các nhà hoạch ñịnh chính sách ở mỗi 
nước vẫn tiếp tục cần quan tâm./. 

ðiểm khó khăn trong quá trình nghiên cứu của chúng tôi là do tài chính khó khăn, 
các nhà nghiên cứu không có ñiều kiện nghiên cứu thực ñịa lâu dài tại Hàn Quốc. 



Những tài liệu, văn bản mà chúng tôi tiếp cận bằng tiếng Hàn còn nhiều hạn chế, phần 
chủ yếu thông qua tiếng Anh, do vậy, không tránh khỏi những bất cập. Mặc dù vậy, 
chúng tôi vẫn xin mạnh dạn trình bày những kết quả ban ñầu ñó. Hy vọng sẽ ñược sự 
góp sức của các nhà nghiên cứu ñể việc nghiên cứu Tôn giáo Hàn Quốc cũng như 
nghiên cứu văn hoá Hàn Quốc tại Việt Nam ngày một nâng cao./.  

 


